Biểu mẫu 10 - Cung cấp số liệu về hợp đồng mua bán điện
A. Biểu mẫu cho các nhà máy tham gia thị trường

	TT
	Thời gian áp dụng
	Nhà máy
	Giá biến đổi (đồng/kWh)
	Giá cố định (đồng/kWh)
	Sản lượng điện năng thỏa thuận hợp đồng (triệu kWh)
	Sản lượng điện năng phát bình quân nhiều năm (triệu kWh)
	Giá hợp đồng (đồng/kWh)
	Hệ số quy đổi đầu cực/điểm giao nhận
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B. Biểu mẫu cho các nhà máy chỉ bán một phần sản lượng lên hệ thống điện Quốc gia, nhà máy nhiệt điện khí gián tiếp tham gia thị trường điện và BOT

	TT
	Thời gian áp dụng
	Nhà máy
	Giá biến đổi

(đồng/kWh)
	Giá hợp đồng

(đồng/kWh)
	Lưu ý

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Biểu mẫu 11 - Cung cấp số liệu phục vụ lựa chọn nhà máy điện mới tốt nhất
	STT
	Tên nhà máy
	Thời điểm bắt đầu vận hành thương mại và phát toàn bộ công suất đặt
	Giá biến đổi năm N
	Giá cố định năm N
	Sản lượng điện năng thỏa thuận để tính giá hợp đồng
	Lưu ý (nếu có)

	
	
	
	(đ/kWh)
	(đ/kWh)
	(kWh)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


